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Mở đầu

Mấy chục nảm gần đây, việc t ìm kiếm th ăm  dò dầu khí (TKTDDK), nghiên  
cứu địa chất,  địa vật  lý các t rầm  tích đáy biển, đáy đại dương t h ế  giói nói chung và 
lãnh  hải thềm lục địa Việt Nam nói riêng được đẩy mạnh. Nannoplankton  cácbônát  
t rỏ  th àn h  nhóm hoá thạch  có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết địa tần g  các 
t r ầ m  tích nghiên cứu. Trong bài viết này chúng tôi giối th iệu  nhóm hoá thạch  
N annopankton  cácbônát  và ý nghĩa địa tần g  của chúng trong t r ầ m  tích đáy bồn 
t rũ n g  Nam Côn Sơn.

T h àn h  p hần  hoá  thach  N an n op lan k ton  cácbônát

Kết quả phân  tích Namioplankton cácbônát t rong t rầm  tích đáy bồn t rũ n g  
Nam Côn Sơn đã gặp được các giông, loài:

A m auro lithus brizarrus  (Bukry) Gartnes  & Bukry,
A. delicatus  G ar tner  & Bukry,
A. p r im u s  (Bukry & Percival) G ar tner  & Bukry,

A. tricorniculatus  (Gartner)  G ar tner  & Bukry,
Braarudosphaera bigelowii (Gartner  & Braarud.)  Deflandrei,

Calcidiscus leptoporus (Murray & Black) Loeblich & Tappan, 
c .  macintyrei (Bukry & Bramlette)  Loeblich & Tappan,
Catinaster coalitus  Mart in i  & Bramlet te,
Ceratoli thus c r is ta tus  Kamptner, 

c .  rugosus  Bukry & Bramlet te,  
c .  separa tus  Bukry, 
c .  te lemus Norris,

Coccolithus miopelagicus Bukry, 4
c .  pelagicus  (Wallich) Schiller, 
c .  pliopelagicus Wise,

Coronocyclus nitescens (Kamptner) Bram. & Wilccxon,
Crenal i thus doronicoides (Black & Barnes) Roth,
Cyclicargolithus abisectus (Muller) Wise,
Cyc. f loridanus (Roht & Hay) Bukry,
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Cycloperfolithus carlae Lehotayova & Priewalder, 
Dictyococcites bisectus Bukry & Percival,
D. productus  (Kamptner)  Backman,
Discoaster adam anteus  Bramlet te  & Wilcoxon,
D. asym m etricus  Gartner ,
D. aulakos  Gartner ,

D. bellus Bukry & Percival,
D. berggrenii Bukry,

D. bollii Mart in i  & Bramlette,
D. b raa rud i i  Bukry,
D. brouweri Tan,

D. calcaris Gartner ,

D. challengeri Bramlet te  & Riedel,

D. deflandrei  Bramlet te  & Riedel,

D. delicatus  Bramlet te  & Sullivan,
D. druggii Bramlet te  & Wilcoxon,

D. exilis Mart in i  & Bramlette,
D. formosus  M art in i  & Worley,
D. ham atus  Mart in i  & Bramlet te,
D. icarus  S tradner ,
D. intercalaris  Bukry,

D. kugleri  Mart in i  & Bramlette,
D. loeblichii Bukry,
D. mendomobensis  Wise,

D. moorei Bukry,
D. neoham atus  Bukry & Bramlet te,

D. neorectus Bukry,
D. p a n n u s  (Bukry & Percival) Bukry,
D. penta liform is  Moshkovitz & Ehrlich,

D. pen tarad ia tus  Tan,
D. prepentaradia tus  Bukry & Percival,

D. pseudovariabilis  Mart in i  & Worsley 

D. quinqueram us  Gartner ,

D. signus  Bukry,
D. surculus  M art in i  & Bramlette,
D. tam alis  Kamptner ,
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Discoastre cf. t an i  B ram le t te  & Riedel,

D. tan i ornatus  B ram le t te  & Wilcoxon,
D. tr irad ia tu s  Tan,

D. tristellifer  Bukry,

D. ưariabilỉs  M a r t in i  & Bramlet te ,
Discoaster  sp. ,

Gephyrocapsa caribbeartica  Boudreaux & Hay,
G. oceanica K am ptne r ,
G. rota  Samtleben,

Helicosphaera am p liaper ta  B ram le t te  & Wilicoxon,
H. burkei  Black,
H. ca liforniana  Bukry,
H. carteri K am ptne r i ,

H . e u p h ra t i s  Haq,
H. g ra n u la ta  B ukry  & Percival,
H. in term edia  M art in i ,

H. kam p tner i  Hay  & Mohler,
H. m in u ta  Muller,

H. p h i l ip p in en s is  Muller ,
H. sellii  Bukry  & Bram le t te ,

Pontosphaera jap on ica  (Takayama) Nishida,  
p . m ultipora  (K am ptner)  Roth,
Pontosphaera  sp.,
Reticulofenestra  m in u ta  Roth,

R. pseudơum bilica  G ar tne r ,
R habdosphaera  claưiger M u r ra y  & Blackman, 

Scyphosphaera  am phora  Deflandre,
S. aran ta  K am p tne r ,

S. canescens  K am p tne r ,

S . hem irana  K am ptne r ,
S. porosa  K am p tn e r ,
S. recurvata  Deflandre,

S. ventriosa  M art in i ,

S p h en o li th u s  abies Deflandre,
S. belemnos  B ra m le t te  & Wilcoxon,
S. com pactus  B lackman,
S. conicus Bukry,
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S. heterom orphus  Deflandre,

s .  moriform is  (B ronn im ann  & Stradner)  B ram le t te  & Wilcoxon, 
s .  neoabies Bukry  & Bramlet te ,  
s .  verensis Blackman,
Thoracosphaera a lbatrosiana  Kamptner,
T. deflandrei  K am ptner ,
T. granifera  Fu t te re r ,
T. heim ii  (Lohmann) Kam ptner ,

T. saxea  S tradner ,
T. tuberosa K am ptne r ,
Triquetrorhabdulus ca tina tus  M artin i ,
T. rugosus B ram le t te  & Wilcoxon,
Umbilicosphaera angustiforam en  Okada & MacIntyre,
u . maceria  O kada  & McIntyre,

u . sibogae foliosa  (Kamptner)  Okada  & McIntyre,
Z ygrhab lithus  cf. b i juga tus  (Drf landre  in Deflandre  & Fert)  Deflandre.

3. C ác  đới  N a n n o p l a n k t o n  c á c b ô n á t

Thành  phần  N ann o p lan k to n  cácbônát của từng giếng khoan  được đưa lên 
bảng phân  bô" loài theo chiều th ẳ n g  đứng. T rên  cơ sở đó xác lập các đới của từng 
giếng khoan. Đôi sánh ,  tổng hợp các đối của các giếng khoan,  chúng  tôi xác lập được 
các đới sinh địa t ần g  t r ầ m  tích bồn t rũ n g  Nam Côn Sơn. N hững  đới được p h â n  ra 
thường là đới phân  bố* loài (sinh đới loài) như  đới D is c o a s te r  h a m a t u s , D is c o a te r  
q u i n q u e r a m u s , S p h e n o l i t h u s  b e le m n o s ; đói cùng p h â n  bô" n hư  D is c o a s te r  
b e l lu s , D is c o a s te r  b o l l i i , đới gián cách như  D is c o a s te r  d r u g g i i , H e l ic o s p h a e r a  
am pliaperta , S p h e n o l i t h u s  h e te r o m o r p h u s  ; đối cực th ịn h  (đối acme) như 
D isc o a s te r  b r o u w e r i , D is c o a s te r  d e f l a n d r e i ,

Từ dưới lên t r ên  (cổ tối trẻ) xác lập được các đới N a n n o p lan k to n  cácbônát sau
đây:

1. P h ầ n  th ấp  n h ấ t  của một sô" giếng khoan  gặp các dạng  đặc t rư ng  cho t r ầm  
tích Oligoxen và Mioxen như  Discoastett deflandrei ,  D. cf . tani,  D. tan i  ornatus ,  
D.adamanteus,  Cyclicargolithus abisectus, Cyc. f loridanus, Dyctyococcites bisectus, 
Sphenolithus conicus, Z ygrhabl i thus  cf. b i jugatus.  B ukry  (1975) xác lập phụ  đới 
D i s c o a s t e r  d e f l a a d r e i  thuộc p h ầ n  dưới của đới T r i q u e t r o r h a b d u l u s  c a r i n a t u s ,  
có tuổi phần  sớm của Mioxen sốm. Perch-  Nielsen K. (1985) xác lập đới D i s c o a s t e r  
d e f l a n d r e i  (NP- 25), đới C y c l i c a r g o l i t h u s  a b i s e c t u s  (NP- 24) có tuổi Oligoxen 
muộn. Chúng  tôi xác lập phức hệ đới C y c l i c a r g o l i t h u s  a b i s e c t u s -  D i s c o a s t e r  
d e f l a n d r e i  ứng với N P 24- NNi (Martini,  1971) t r ê n  cơ sở xu ấ t  hiện
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C y c l i c a r g o l i t h ư s  a b i s e c t u s  ở đáy, thường gặp D i s c o a s t e r  d e f l a n d r e i ,  nóc xuất  
hiện D i s c o a s t e r  d r u g g i i .  Cùng tồn tại còn có các dạng nêu trên.

2. Đới D isc o a s te r  d r u g g i i  được xác lập:

- Đáy xuất  hiện Discoaster druggii
- Nóc xuất  hiện Sphenolithus belemnos.
Trong khoảng đới này ta  còn gặp các dạng: Discoaster deflandrei, D. 

adam anteus , Coccolithus miopelagicus, Cyclicargolithus f lo r idanus , Sphenolithus  
moriformis, Helicosphaera kamptneri, H. euphratis, H. intermedia.

3. Đới S p h e n o l i t h u s  b e le m n o s  được xác lập:

- Đáy xuất  hiện Sphenolithus belemnos.
- Nóc mất  Spheno lithus belemnos.
Trong đới thường gặp Helicosphaera ampliaperta, H. euphratis , Discoaster 

deflandrei, phần t rên  của đới gặp Sphenolithus heteromorphus; Coccolithus 
miopelagicus, Coronocyclus nitescens, Cyclicargolithus floridanus, Discoaster 
adamanteus, D. deflandrei, D. druggii, Helicosphaera ampliaperta,...

Đới Helicosphaera ampliaperta  được xác lập:

- Đầy mất  Spheno lithus belemnos
- Nóc mất  Helicosphaera ampliaperta.
Trong đới thường gặp Cyclicargolithus floridanus, Discoaster deflandrei, 

Calcidiscus leptoporus, c . macintyrei, Coccolithus miopelagicus, Coronocyclus 
nỉtescens, Discoaster druggii, Helicosphaera carterỉ, H. kam p tn er i , Pyrocyclus 
inversus, Sphenolithus heteromorphus.

5. Đới Sphenolithus heteromorphus  được xác lập
- Đáy mất  Helicosphaera ampliaperta  xuấ t  hiện Discoaster exilis.
- Nóc mất  Spheno lỉthus heteromorphus

Trong đới thường gặp Discoaster variabilis, Calcidiscus macintyrei, 
Coccolithus miopelagicus, Cyclicargolithus floridanus, Coronocyclus nitescens, 
Discoaster druggii, D. de flandrei, Helicosphaera carteri, H. g ra n u la ta ,

6. Đới Helicosphaera ph ilipp inensis  được xác lập:
- Đáy xuất hiện H. philippinensis , m ất Sphenolithus heteromorphus.
- Nóc xuất  hiện Discoaster kugleri, mất  D. deflartdrei.
Trong th àn h  phần  của đối cũng thường gặp Calcidiscus macintyrei, Dỉscoaster 

variabilỉs, D. braarudii, Helicosphaera kam ptneri, Coccolithus miopelagicus, 
Cyclicargolithus floridanus, Discoaster brouweri, D. exilis, D. variabilis, 
Helicosphaera burkei, H. carteri, H. granulata, H. kamptneri, H. m in u ta ,

7. Đới D is c o a s te r  k u g le r i  được xác lập:

- Đáy xuất  hiện D. kugleri

- Nóc xuất hiện Catinaster coalitus, D. bollii, m ấ t  D. kugleri.
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Phần  t rên  của đới gặp Dỉscoaster challegeri. Trong khoảng địa tầng này cùng 
tồn tại còn có Calcidiscus leptoporus, c . macintyrei, Coccolithus miopelagicus, 
Cyclicargolithus floridanus, Discoaster brouweri, D. exilỉs, D. variabilis, 
Helicosphaera carteri, H. granulata , Reticulofenestra pseudoum bilica ,

8 . Đới C a t in a s t e r  c o a l i tu s  được xác lập:

- Đáy xuấ t  hiện c. coalitus, Discoaster bollii.

- Nóc xuấ t  hiện Discoaster ham atus, D. neohamatus.
Trong đối thường gặp D. challengeri, D. calcaris, D. brouweri, D. exilis, D. 

ưariabilis, Coccolithus miopelagicus, Calcidiscus macintyrei, Helicosphaera carteri,
H. granula ta , H. kam ptneri, H. philiopinensis, Reticulofenestra pseudoumbilica.

9. Đới D is c o a s te r  h a m a t u s  được xác lập trong khoảng xuấ t  hiện và mất  đi 
của loài mang tên (đới phân  bô loài). Trong đới thường gặp Discoaster calcaris , D. 
variabilis , D. challengeri , Dỉscoaster neoham atus , Discoaster bolliiy D. brouweri, D. 
exilis, D. pseudoưariabilis , Helicosphaera carteri , H. g ra n u la ta , H. kamptneriy 
Pyrocyclus inversus , Reticulofenestra pseudoum bilica .

10- Đới D is c o a s te r  b e l lu s  được xác lập:

- Đáy xuất  hiện D. bellus , m ấ t  D. ham atus.

- Nóc mất  D. calcaris, D. neorectuSy D. loeblichii.
Trong đới thường gặp D. brouweri, D. pentaradia tus, D. bollii, D. challengeri, 

D. ưariabilis, D. calcaris, D. loeblichii, Dỉscoaster neoham atus , D. variabilis, 
Helicosphaera carteri, H. kamptneri, H. granula ta , Reticulofenestra  
pseudoumbilica,

11- Đối D is c o a s te r  q u in q u e r a m u s  được xác lập trong khoảng xuấ t  hiện và 
m ất  đi của loài mang tên đới (đới phân  bô' loài). Trong đới thường gặp: Calcidiscus 
macintyrei, Discoaster ưariabilỉs, D. challengeri,D. berggrenii, D. brouweri, D. 
pentaradiatus, D. surculus, D. mendomobensis, D. loeblichii, A m auro lithus  prim us, 
Sphenolithus abies, Helicosphaera carteri, H. kam ptneri, H. sellii, Reticulofenestra  
pseudoumbilica, Umbilicosphaera sibogae foliosa,...

12- Đới D is c o a s te r  m e n d o m o b e n s is  được xác lập:

- Đáy m ất  Discoaster quinqueramus, Discoaster neohamatus, Discoaster 
beggrenii.

- Nóc mất  D. mendomobensis, xuấ t  hiện Ceratolithus rugosus .
Cùng tồn tạ i  với loài đới còn gặp: A m auro lithus  tricorniculatus , Calcidiscus 

macintyreiy Discoaster brouweri, D. asymmetricus, D. challengeri, D. pentaradiatus, 
D. surculus, D. ưariabilis, Helicosphaera carteri, H. kam ptneri, H. sellii, 
Reticulofenestra pseudoumbịlica , Sphenolithus abies, s .  neoabies, Umbilicosphaera  
sibogae foliosa ,

13. Đối Ceratolithus rogusus  được xác lập:
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“ Đáy x uấ t  hiện Ceratolithus rogusus, m ất  đi Discoaster mendomobensis.
- Nóc m ất  A m auro lithus  tricorniculatus, A. delicatus.
Cùng tồn tạ i  với các dạng đặc t rưng còn gặp: Calcidiscus macintyrei, 

Coccolithus pliopelagicus, Discoaster brouweri, D. asymmetricus, D. challengeri, D. 
pentaradiatus, D. surculus, D. ưariabilis, Helicosphaera carteri, H. sellii, H. 
kamptneri, Reticulofenestra pseudoumbilica, Pyrocyclus inversus , Spheno lithus  
abies, s .  neoabies,

14. Đới R e t ic u lo fe n e s t r a  p s e u d o u m b i l i c a  được xác lập:

- Đáy m ấ t  A m auro lithus  tricorniculatus, A. prim us.
- Nóc m ất  Reticulofenestra pseudoumbilica, Sphenolithus neoabies, Discoaster 

challengeri.
Đới có thể  p hân  th àn h  hai  phụ  đới: Sphenolithus neoabies và Discoaster 

tamalis. Ranh giới giữa hai  phụ  đới này được xác lập nhờ sự xuấ t  h iện Discoaster 
tamalis  ở nóc của phụ  đói s .  neoabies và đáy phụ đối D. tamalis.

Trong đới Reticulofenestra pseudoumbilica  còn gặp được các dạng: Calcidiscus 
macintyrei, D. brouweri, D. asymmetricus, D. challengeri, D. p en ta ra d ia tu s , D. 
surculus, D. variabilis, Ceratolithus rogusus, Helicosphaera carteri, H. sellii, H. 
kam ptneri, Pseudoem iliania  lacunosa, Pyrocyclus inversus, Umbilicosphaera  
sibogae foliosa,

15. Đới D is c o a s te r  b ro u w e r i  được xác lập:

- Đáy m ất  đi Reticulofenestra pseudoumbilica, xuấ t hiện Ceratolithus  
separatus.

- Nóc m ấ t  D. brouweri, D. triradiatus.

Đới này phân  ra  làm 3 phụ đới: D. surculus , D. pentaradiatuSy  và D. 
triradiatus. Ranh  giới các phụ  đói được xác lập bởi sự m ất  đi ở nóc loài phụ đới 
mang tên (mất loài D. surculus ở nóc phụ đói D. surculus, D. pen ta ra d ia tu s  ở nóc 
phụ đới D. pen ta ra d ia tu s ), và đáy phụ  đới Discoaster triradia tus.

Cùng vối các dạng t rên  còn tồn tại: Calcidiscus m acintyrei , Coccolithus 
pelagicus, Pseudoem iliania  locunosa, Calcidiscus leptoporus, Helicosphaera carteri,
H. sellii, Ceratolithus cristatus, Rhabdosphaera claviger

16. Đới C r e n a l i t h u s  d o r o n ic o id e s  được xác lập:

- Đáy xuấ t  hiện c . doronicoides

- Nóc xuấ t  hiện Gephyrocapsa oceanica
Đới này p hân  ra  3 phụ  đới: Calcidiscus macintyrei, Heỉicosphaera selỉii và 

Gephyrocapsa caribbeanica. R anh  giới các phụ  đới được xác lập bởi sự m ấ t  đi ở nóc 
loài phụ đới mang tên  (mất đi Calcidiscus macintyrei ở nóc của ph ụ  đối Calcidiscus  
macintyrei, H. sellii ở nóc phụ  đới H. sellii và G. caribbeanica ở nóc p h ụ  đới G. 
caribbeanica). Cùng với các loài t r ên  gặp Pseudoemiliania locunosa, Calcidiscus
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leptoporus, Helicosphaera carteri, Rhabdosphaera claviger, Umbilicosphaera  
sibogae foliosa,

17. Đới G e p h y ro c a p sa  o c e a n ic a  được xác lập:

Sự xuất  hiện ở đáy và sự mất  đi ở nóc loài đới mang tên.
Đới này phân  th àn h  hai phụ đới: Gephyrocapsa rota và Ceratolithus telemus. 

Ranh giới hai phụ đới này được xác lập bởi sự mất  đi loài ơ. rota ở nóc của phụ đới 
G. rota và sự xuất  hiện Ceratolithus telemus ở đáy của phụ đới c . telemus.

4. Đôi s á n h  c á c  đới,  p h ụ  đớ i  N a n n o f o s s i l s  t r ầ m  t í c h  t r ũ n g  N a m  C ô n  Sơn  
với c á c  đớ i  “c h u ẩ n ”, đớ i  k h u  v ự c  k h á c  v à  t u ổ i  c ủ a  c h ú n g .

1- Phức hệ (liên đới) C y c l ic a r g o l i th u s  a b is e c tu s  -  D isc o a s te r  d e f la n d r e i
nằm trong phần  thấp  của một sô" giếng khoan thuộc phần  trên  của hệ tầng  Cau -  
phần thấp  nh ấ t  của hệ tầng  Dừa; có thể  đối sánh với các đới từ N P 24 đến NNi 
(Martini, 1971); từ C P 19 đến C Nla (Bukry, 1981; Okada & Bukry, 1980). Phức hệ 
này tương đương vối phần  lớn bậc Chati,  bậc Aquitan có tuổi Oligoxen muộn -  phần 
sớm Mioxen sớm.

2- Đới D isc o a s te r  d r u g g i i  nằm ở phần dưới của hệ tầng  Dừa có thể đối sánh 
với đới N N 2 (Martini,  1971), CN lc (Bukry, 1981), tương đương với phần  dưới -  giữa 
bậc Burdigal  có tuổi phần  giữa Mioxen sớm.

3- Đới S p h e n o l i t h u s  b e le m n o s  nằm ở phần giữa của hệ tầng  Dừa, có thế đối 
sánh với đới NN3 (Martini,  1971), CN2 (Bukry, 1981) tương đương vối phần  trên bậc 
Burdigal có tuổi phần  giữa Mioxen sớm.

4- Đới H e l ic o s p h a e r a  a m p l ia p e r ta  nằm ở phần  t rên  cùng của hệ tầng  Dừa, 
có thể đôì sánh với đới N N 4 (Martini,  1971), CN3 (Bukry, 1981), tương đương với bậc 
Langhi có tuổi phần muộn Mioxen sớm -  phần sớm Mioxen giữa.

5- Đới S p h e n o l i t h u s  h e te r o m o r p h u s  nằm ở phần  dưới cùng của hệ tầng 
Thông - Mãng c ầ u ,  có thể  đôi sánh với N N 5 (Martini,  1971), CN4 (Bukry, 1981) 
tương đương với phần  trên  bậc Langhi và phần dưới bậc Seraval  có tuổi phần  sớm -  
giữa Mioxen giữa.

6- Đới H e l ic o s p h a e r a  p h i l i p p i n e n s i s  nằm ở phần  dưới của hệ tầng  Thông -  
Mãng Cầu, có thể  đối sánh với NN 6 (Martini,  1971), CN5 (Bukry, 1981) tương đương 
với phần giữa bậc Seraval  có tuổi phần  giữa của Mioxen giữa.

7- Đói D is c o a s te r  k u g le r i  nằm ở phần giữa của hệ tầng  Thông -  Mãng cầu ,  
có thể đối sánh với N N 7 (Martini,  1971), CN5b (Bukry, 1981), tương đương với phần 
trên bậc Seraval  có tuổi phần  giữa Mioxen giữa.

8- Đới C a t in a s te r  c o a l i tu s  nằm ở phần  t rên  của hệ tầng  Thông — Mãng cầu ,  
có thể só sánh với đới NNg (Martini. , 1971), CN6 (Bukry., 1981), tương đương vối 
phần t rên  cùng của bậc Seraval  có tuổi phần muộn của Mioxen giữa.
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9- Đới D is c o a s te r  h a m a t u s  nằm ở phần  t rên  cùng của hệ tầng  Thông -  Mãng 
Cầu, có thể đối sánh vối NN9 (Martini,  1971), CN7 (Bukry, 1981), tương đương với 
phần dưới của bậc Torton có tuổi phần  muộn n h ấ t  của Mioxen giữa.

10- Đới D is c o a s te r  b e l lu s  nằm ở phần dưới của hệ tầng  N am  Côn Sơn, có thể 
đối sánh với đới N N 10 (Martini,  1971), CN8a (Bukry, 1981), tương đương vói phần 
giữa và t rên  của bậc Torton có tuổi phần  sớm - giữa của Mioxen muộn.

11- Đới D is c o a s te r  q u in q u e r a m u s  nằm  ở phần  t rên  của hệ tầng  Nam Côn 
Sơn, có thể đôi sánh với N N n (Martini,  1971), CN9a -  CN9b (Bukry, 1981), tương 
đương vối phần  t rên  của bậc Torton -  bậc Messin có tuổi p hần  giữa -  muộn của 
Mioxen muộn.

12- Đới D is c o a s te r  m e n d o m o b e n s is  nằm ở p hần  dưới cùng của hệ tầng  Biển 
Đông, có thể đôi sánh  với N N 12 -  phần  lớn N N 13 (Martini,  1971), C N 10a -  CN10b 
(Bukry, 1981), tương đương p hần  dưới bậc Zancli có tuổi phần  sớm n h ấ t  Plioxen 
sớm.

13- Đới C e r a to l i th u s  ro g u s u s  nằm ở phần  dưới của hệ tầng  Biển Đông, có 
thể đối sánh với phần  t rên  của đới N N 13 -  N N 14 (Martini,  1971), phần  t rên  đới CN10b
-  C N 10c (Bukry, 1981), tương đương với phần dưới -  giữa bậc Zancli có tuổi phần 
sốm Plioxen sớm.

14- Đới R e t i c u lo fe n e s t r a  p s e u d o u m b i l i c a  nằm ở p hần  giữa của hệ tầng 
Biển Đông, có thể  đối sánh  với đới N N 15 (Martini,  1971), C N lla — C N llb (Bukry, 
1981), tương đương với phần  t rên  bậc Zancli có tuổi phần  muộn Plioxen giữa.

15- Đới D is c o a s te r  b ro u iv e r i  nằm ỏ phần  giữa- t rên  của hệ tầng  Biển Đông, 
có thể  đôi sánh  vối đối N N 16 -  N N 18 (Martini,  1971), CN 12a — C N 12c| (Bukry, 1981), 
tương đương bậc Piaxen có tuổi Plioxen muộn.

16- Đới C r e n a l i t h u s  đ o r o n ic o id e s  nằm  ở phần  t rên  của hệ tầng  Biển Đông, 
có thể đối sánh  với phần  dưới -  giữa của đới N N l9 (Martini,  1971), CN 13a -  CN13b 
(Bukry, 1981), tương đương vối.bậc Calabri  có tuổi Pleistoxen sớm -  giữa.

17- Đới G e p h y r o c a p s a  o c e a n ic a  nằm ỏ phần t rên  của hệ tầng  Biển Đông, có 
thể đôi sánh với phần  t rên  đới N N 19 -  NN 20 (Martini,  1971), C N 14a- C N 14b (Bukry, 
1981) có tuổi p hần  giữa- muộn của Pleistoxen muộn (xem bảng đôi sán h  kèm theo).
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ĐỐI SÁNH CÁC ĐỚI, PHỤ ĐỚI NANNOFOSSILS BỔNTRŨNG 
NAM CÔN SƠN VỚI CÁC ĐỚI ' 'CHUẨN” VÀ CÁC ĐỚI BỜ ĐÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG
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5. K ế t  l u ậ n

1. Lần đầu  t iên ở Việt Nam phá t  hiện được tập hợp phong phú  (hơn 100 loài 
thuộc hơn 20 giông) Nannoplankton  cácbônát. Trong đó th à n h  phần  loài của giống 
Discoaster r ấ t  đa dạng (gần 40 loài) và sô" lượng cá thể  của chúng cũng r ấ t  lớn. Sự 
phân  bố  về th àn h  p hần  loài cũng như sô" lượng cá thể  thay  đổi theo thòi gian và 
không gian.

2. Xác lập được một phức hệ (liên đới) và mười sáu đới sinh địa tầng. Bốn đới 
t rên cùng (Plioxen - Pleistoxen) phân  chia ra  được mười phụ  đới.

3. Đối sánh  các đới Nannofossils bồn t rũng  Nam Côn Sơn với các đối chuẩn 
(Martini,  1971) và các đới đông Thái Bình Dương (Bukry, 1973, 1981) và xác định 
tuổi của chúng:

• Phức hệ (liên đới) C y c lic a r g o l i th u s  a b is e c tu s  — D is c o a s te r  d e f la n d r e i
nằm trong phần  t rên  của hệ tầng  Cau- phần  thấp của hệ tầng  Dừa; tương đương vối 
các đới từ N P24 đến N N 1 (Martini,  1971), từ C P 19 đến C N la_b (Bukry, 1981) phần lớn 
bậc Chati và bậc Aquitan  có tuổi Oligoxen muộn -  phần  sổm Mioxen sốm.

• Các đới: D is c o a s te r  d r u g g i i  (NC2), S p h e n o l i t h u s  b e le m n o s  (NC3) và 
H e l ic o s p h a e r a  a m p l i a p e r ta  (NC4) nằm trong phần  giữa -  t r ên  của hệ tầng  Dừa. 
Tương đương với các đối N N 2 -  NN4 (Martini,  1971), C N lc -  CN3 (Burky, 1981) bậc 
Burdigal và bậc Langhi, có tuổi phần giữa -  muộn Mioxen sớm.

• Các đới: Sphenoli thus he teromorphus (NC5), Helicosphaera philippinensis  
(NC6), Discoaster kugleri (NC7), Ca t inas te r  coalitus (NCg), Discoaster h am atus  
(NCg) nằm trong phần  t rên  hệ tầng  Dừa, hệ tầng  Thông -  Mãng c ầ u  và phần  dưới 
của hệ tầng Nam Côn Sơn tương đương với các đới từ  N N 5 đến NN9 (Martini,  1971), 
từ CN4 đến CN7 (Bukry, 1981), bậc Seraval và phần  thấp  n h ấ t  của bậc Torton, có 
tuổi Mioxen giữa.

*Các đới: D isco a s te r  be llu s  (N C 10), D. q u in q u e r a m u s  (N C n) n ằ m  tro n g  
hệ tầ n g  N a m  Côn Sơn; tư ơ n g  đ ư ơ n g  với các đới N N ịq -  N N U (M a r t in i , 1971), 
CN8 -  CNg (B u k t y , 1981), p h ầ n  lớn bâc T or ton  và bâc M ess in  có tuổ i M ioxen  
m u ô n .

• Các đới: D is c o a s te r  m e n d o m o b e n s is  (NC12), C e r a to l i th u s  ru g o s u s  
(NC13), R e t ic u lo fe n e s t r a  p s e u d o u m b i l i c a  (NC14) nằm trong phần  dưới -  giữa của 
hệ tầng Biển Đông, tương đương với các đới từ  N N 12 đến N N 15 (Martini,  1971), C N 10
-  CNn (Bukry, 1981), bậc Zancli, có tuổi Plioxen sớm.

• Đới D is c o a s te r  b ro u iv e r i  (NC15) nằm ở phần  t rên  của hệ tầng  Biển Đông; 
tương đương với các đới từ  N N 16 đến N N 18 (Martini,  1971), CN 12 (Bukry, 1981), bậc 
Piaxen, có tuổi Plioxen muộn.



Sinh đìa tầng  N a n n op la k ton  Cacbonat 25

• Các đới: C re n a l i th u s  doron ico ides  (NCu;), G ephyrocapsa  ocean ica  (NC17)
nằm ỏ phần trẽn của hệ tầng Biển Đông, tương dương với các đới NNjt) -  NN20 (Martini,
1971), ON, ; - C N m (Bukry, 1981) có tuổi Pleistoxen.

Việc nhiên cứu trầm tích Oligoxen muộn thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn nhằm xác
lập các đới Nannofossils vẫn là vấn đê cẩn tiếp tục nghiên cứu.
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More th an  100 species of more 20 genus Calcareous nannoplankton  fossils in 
sediments of the Nam Con Son basin are founded a t  the first time. They are 
categoried as follows:

Cyclicargolithus abisectus -Discoaster  deflandrei  assemblage 
(superbiozone) of over pa r t  of the  formation Cau -  under  p a r t  of the formation Dua; 
equivalent zones from NP24 to NN! (Martin i ,1971), from CP19 to CNla-b  
(Bukry,1981), most of the  stages Chati  and Aquitan; has  age late  Oligoxen - early 
part  of early Mioxen;

- Biozones: Discoaster  druggii,  Sphenolithus belemnos, Helicosphaera 
ampliaperta ,  Sphenoli thus heteromorphus, Helicosphaera  philippinensis, 
Discoaster kugleri,  C a t inas te r  coalitus, Discoaster ham atus ,  Discoaster bellus, 
Discoaster qu inqueram us of over -  middle pa r t  of the  formation Dua, the formation 
Thong -  Mang cau, the  formation Nam Con Son, equivalent  zones fromNN2 to 
N N l l  (Martin i ,1971),from CNlc  to CN9 (Bukry,1981), stages Burdigal,  Langhi, 
Seraval, Torton and Messin; has age Mioxen;

- Biozones: Discoaster  mendomobensis, Ceratoli thus rugosus, Reticulofenestra 
psudoumbilica, Discoaster  brouweri most of the formationBien Dong, equivalent 
zones from NN12 to NN18 (Martini,  1971), from CN10 to CN12 (Bukry), stages7
Zancli, Piaxen; has age Plioxen;

- Biozones: Crena l i thus  doronicoides, Gephirocapsa oceanica, of over part  of 
the formation Bien Dong, equivalent  zones from NN19 to NN20 (Martin i ,1971), 
from CN13 to CN 14 (Bukry,1981), stage Calabria; has  age Pleistoxen.


